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Ghi chú 
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 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 A. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG
 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
1 1 Thực hiện được 

các động tác 
trong bài tập thể 
dục: hô hấp, tay, 
lưng/bụng/lườn 
và chân

Thực hiện 
các động 
tác trong 
bài tập thể 
dục: 
- Hít thở
- Tay: giơ 
cao,đưa ra 
phía trước, 
đưa sang 

Bài 3: 
Tập với 
nơ.         
- ĐT 1: 
Thổi nơ.         
- ĐT 2: 
Giơ nơ lên 
cao. 
- ĐT 3: 
Chạm nơ 

Lớp học x TDS TDS TDS TDS



ngang, đưa 
ra sau/lắc 
bàn tay
- Lưng, 
bụng, lườn: 
cúi về phía 
trước, 
nghiêng/vặ
n người 
sang 2 bên
- Chân: 
ngồi xuống, 
đứng lên, 
co duỗi 
từng chân

xuống 
sàn.
 - ĐT 4: 
Bật nhảy.                                             

 2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu
2 2 Biết phối hợp 

tay, chân, cơ thể 
trong khi bò để 
giữ được vật đặt 
trên lưng

"Bò theo 
hướng 
thẳng có 
mang vật 
trên lưng"

Tiết 
học"Bò 
theo 
hướng 
thẳng có 
mang vật 
trên lưng"

Lớp học x    HĐCCĐ

3 3 Giữ được thăng 
bằng cơ thể 
trong vận động 
chạy đổi hướng

Chạy đổi 
hướng

Tiết học 
"Chạy đổi 
hướng".

Lớp học x HĐCCĐ    

4 4 Giữ được thăng 
bằng cơ thể 
trong vận động 

Đi bước 
vào các ô

Tiết học 
"Đi  bước 
vào các 
ô".

Lớp học x  HĐCCĐ   



đi bước vào các 
ô

5 5 Giữ được thăng 
bằng cơ thể 
trong vận động 
đi kết hợp với 
chạy

Đi kết hợp 
với chạy

HĐNT"Đi 
kết hợp 
với chạy"

Lớp học x  HĐNT  HĐNT

6 6 Giữ được thăng 
bằng trong vận 
động đi/chạy có 
thay đổi tốc độ 
nhanh/chậm 
theo hiệu lệnh 
của cô

 Thực hiện 
vận động: 
Đi theo 
hướng 
thẳng

 Tiết học 
"Đi theo 
hướng 
thẳng". 

Lớp học x   HĐCCĐ  

 *Các trò chơi vận động 
7 7 Trẻ có khả năng 

phối hợp các cử 
động của đôi 
chân bàn tay, 
ngón tay ,phối 
hợp tốt tay - mắt 
trong các trò 
chơi theo các 
chủ đề

Trẻ có khả 
năng phối 
hợp các cử 
động của 
đôi chân 
bàn tay, 
ngón tay 
,phối hợp 
tốt tay - 
mắt trong 
các trò chơi

Nhảy lò 
cò ,cướp 
cờ,….

Lớp học x HĐNT  HĐNT  



8 Trẻ có khả 
năng phối 
hợp các cử 
động của 
đôi chân 
bàn tay, 
ngón tay 
,phối hợp 
tốt tay - 
mắt trong 
các trò chơi 
theo các 
chủ đề

Trời nắng 
trời mưa, 
mưa to-
mưa nhỏ, 
….

Sân chơi khu 
2

x HĐNT  HĐNT  8

9

9

Trẻ có khả năng 
cử động của đôi 
bàn tay ,ngón 
tay  trong các trò 
chơi vận động

Trẻ có khả 
năng phối 
hợp các cử 
động của 
đôi chân 
bàn tay, 
ngón tay 
,phối hợp 
tốt tay - 
mắt trong 
các trò chơi 
theo các 
chủ đề

Mưa to 
mưa 
nhỏ,kéo 
cưa lừa 
xẻ,bong 
bóng xà 
phòng….

Sân chơi khu 
1

x HĐNT  HĐNT  

 3. Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt



10 10 Thực hiện được 
các vận động 
xoa tay, chạm 
các đầu ngón tay 
với nhau, rót, 
nhào, khuấy, 
đảo, vò xé giấy

Thực hiện 
vận động 
xoa tay, 
chạm các 
đầu ngón 
tay với 
nhau, rót, 
nhào, 
khuấy, đảo, 
vò xé giấy.

Tập các 
bài tập 
vận động 
tổng hợp 
phối hợp 
tay, mắt

Lớp học x TDS  TDS  

11 11 Biết đóng cọc 
bàn gỗ

Thực hiện 
vận động 
đóng cọc 
bàn gỗ

Đóng cọc 
bàn gỗ 

Lớp học x  HĐCTT
D

 HĐCTT
D

12 12 Biết dùng các 
ngón tay để 
nhón nhặt đồ vật

Nhón nhặt 
đồ vật

HĐNT 
Nhóm 
nhặt đồ 
vật:  Nhặt 
lá cây

Sân chơi khu 
5

x  HĐNT  HĐNT

13 13 Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động: nhào đất 
nặn; vẽ tổ chim.

Thực hiện 
vận động 
nhào đất 
nặn; vẽ tổ 
chim

Trẻ thực 
hiện vận 
động nhào 
đất nặn; 
vẽ tổ chim

Sân chơi khu 
1

x HĐCTT
D

 HĐCTT
D

 



14 14 Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động: xâu vòng 
tay, chuỗi đeo 
cổ

 Thực hiện 
vận động 
xâu vòng 
tay, chuỗi 
đeo cổ

Tập xâu, 
luồn, buộc 
dây hoa 
,màu đỏ, 
xanh vàng 
tặng 
cô,tặng 
bà,tặng 
mẹ tặng 
các bạn 
Tập xâu, 
luồn, buộc 
dây các 
loại quả, 
các loại 
bánh các 
loại xe 
máy xe 
đạp,các 
loại đồ 
dùng gia 
đình,các 
loại đồ 
dung đồ  
chơi , các 
con 
vật….Góc 
chơi 
HĐVĐV

Lớp học x  HĐCTT
D

 HĐCTT
D



15 15 Chồng, xếp 
được 6 - 8 khối 
không đổ

Chồng, xếp 
6 - 8 khối

Bé xếp 
trường 
mầm non, 
Xếp 
chuồng 
trại ,Xếp 
bể bơi xếp 
nhà, xếp 
bãi đỗ xe, 
xếp vườn 
rau ,vườn 
hoa…Hoạ
t động góc 
động…

Lớp học x HĐCTT
D

 HĐCTT
D

 

16 16  Lật mở trang 
sách xem tranh 
ảnh theo chủ đề

Tập lật mở 
trang sách 

     Tập lật 
mở sách 
,truyện 
,tranh ảnh 
theo chủ 
đề Hoạt 
động góc 
văn học

Lớp học x HĐCTT
D

 HĐCTT
D

HĐCTT
D

 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
17 17 Thích nghi với 

chế độ ăn cơm, 
ăn được các loại 
thức ăn khác 
nhau

Làm quen 
với chế độ 
ăn cơm và 
các loại 
thức ăn 
khác nhau

Ăn các 
loại thức 
ăn khác 
nhau

Lớp học x VS-AN  VS-AN  



18 18 Biết tập luyện nề 
nếp thói quen tốt 
trong ăn uống 

Biết tập 
luyện nề 
nếp thói 
quen tốt 
trong ăn 
uống

Mời cô, 
mời bạn 
khi ăn. 
Không 
đùa 
nghịch 
làm vãi 
thức ăn, 
không kén 
chọn thức 
ăn, ăn hết 
xuất

Lớp học x  VS-AN  VS-AN

19 19 Có một số thói 
quen tốt trong 
sinh hoạt: ăn 
chín, uống chín; 
rửa tay trước khi 
ăn, lau mặt, lau 
miệng, uống 
nước sau khi ăn

Có một số 
thói quen 
tốt trong 
sinh hoạt: 
ăn chín, 
uống chín; 
rửa tay 
trước khi 
ăn, lau mặt, 
lau miệng, 
uống nước 
sau khi ăn

 Có một 
số thói 
quen tốt 
trong sinh 
hoạt: ăn 
chín, uống 
chín; rửa 
tay trước 
khi ăn, lau 
mặt, lau 
miệng, 
uống nước 
sau khi ăn

Lớp học x VS-AN  VS-AN  

20 20 Luyện thói quen 
ngủ 1 giấc buổi 
trưa

Ngủ 1 giấc 
buổi trưa

Ngủ 1 
giấc buổi 
trưa

Lớp học x  VS-AN  VS-AN

21 21 Biết đi vệ sinh 
đúng nơi qui 
định

Đi vệ sinh 
đúng nơi 
quy định

Đi vệ sinh 
đúng nơi 
quy định

Lớp học x VS-AN  VS-AN  



 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe
22 22 Trẻ biết bê ghế 

bằng hai tay, lấy 
xếp ghế đúng 
nơi qui định

Bê ghế 
bằng hai 
tay, lấy xếp 
ghế đúng 
nơi qui 
định.

 Thực 
hiện thao 
tác Bê ghế 
bằng hai 
tay, lấy 
xếp ghế 
đúng nơi 
qui định.

Lớp học x ĐTT  ĐTT  

23 23 Làm được một 
số việc với sự 
giúp đỡ của 
người lớn (lấy 
nước uống, đi vệ 
sinh,..)

Tập tự 
phục vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy 
giày dép, tự 
đi dép đúng 
đôi

Tập nói 
với người 
lớn khi có 
nhu cầu 

Lớp học x  ĐTT  ĐTT

24 24 Nhận đúng kí 
hiệu riêng của 
mình trên đồ 
dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ 
đồ.

Nhận dạng 
kí hiệu 
riêng của 
mình trên 
đồ dùng cá 
nhân: 
Khăn, ca, 
cốc, tủ đồ.

 Thực 
hiện nhận 
kí hiệu 
riêng của 
mình trên 
đồ dùng 
cá nhân: 
Khăn, ca, 
cốc, tủ đồ.

Lớp học x HĐC  HĐC  



25 25 Biết xúc miệng 
bằng nước muối 
sau khi ăn dưới 
sự hướng dẫn 
của cô

Xúc miệng 
bằng nước 
muối sau 
khi ăn

 Thực 
hiện các 
thao tác 
Xúc 
miệng 
bằng nước 
muối sau 
khi ăn

Lớp học x  VS-AN  VS-AN

26 26 Biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định 

Tập đi vệ 
sinh đúng 
nơi quy 
định 

Tập đi vệ 
sinh đúng 
nơi quy 
định 

Lớp học x VS-AN  VS-AN  

 3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn   
27 27

9
Biết tránh vật 
dụng, nơi nguy 
hiểm (phích 
nước nóng, bàn 
là, bếp đang 
đun, xô nước, 
giếng,..) khi 
được nhắc nhở

Nhận biết 
một số vật 
dụng nguy 
hiểm, 
những nơi 
nguy hiểm 
không được 
phép sờ 
vào hoặc 
đến gần 
(phích 
nước nóng, 
bàn là, bếp 
đang đun, 
xô nước, 
giếng,..) 

 Dạy trẻ 
nhận biết 
và tránh 
một số vật 
dụng nguy 
hiểm (bếp 
đang đun, 
phích 
nước 
nóng, xô, 
chậu 
nước, 
cống rãnh, 
ổ điện…) 
khi được 
nhăc nhở.

Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 * Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người



28 1 Nói được tên và 
chức năng chính 
của một số bộ 
phận cơ thể khi 
được hỏi

Tên, chức 
năng của 
một số bộ 
phận của 
cơ thể: mắt, 
mũi, 
miệng, tai, 
tay, chân

Dạy trẻ 
tên, chức 
năng 
chính của 
một số bộ 
phận cơ 
thể : đôi 
mắt,muic, 
tai ,chân

Lớp học x  HĐC  HĐC

 *Nhận biết một số loại hoa, quả,rau ,cây xanh
 29 2 Cây ổi Sân chơi khu 

3
x HĐNT  HĐNT  

 30 3

Biết tên, 
đặc điểm 
đặc trưng 
của một sô 
loại cây 
xanh..

Cây đu đủ Sân chơi khu 
3

x  HĐNT  HĐNT

 31 4 Biết tên, 
đặc điểm 
đặc trưng 
của một sô 
loại  cây  
hoa…

Hoa hồng Sân chơi khu 
1

x HĐNT  HĐNT HĐNT

 32 5 Biết tên, 
đặc điểm 
đặc trưng 
của một sô 
loại  cây 
rau ăn lá 

Rau cải Sân chơi khu 
4

x  HĐNT  HĐNT

 33 6

Biết tên, đặc 
điểm đặc trưng 
của một sô loại 
cây xanh, cây ăn 
quả, cây hoa, 
cây rau, củ…

Biết tên, 
đặc điểm 

Mướp Sân chơi khu 
4

x HĐNT  HĐNT  



 34 7 Cà chua Sân chơi khu 
5

x  HĐNT  HĐNT

 35 8

đặc trưng 
của một sô 
loại  cây 
rau ăn 
quả…

ớt Sân chơi khu 
5

x HĐNT  HĐNT  

 36 9 Biết tên, 
đặc điểm 
đặc trưng 
của một sô 
loại  cây 
rau ăn củ…

Khoai 
lang

Sân chơi khu 
5

x  HĐNT  HĐNT

 37 10 Cây lá hẹ Sân chơi khu 
5

x HĐNT  HĐNT  

 38 11

Biết tên, 
đặc điểm 
đặc trưng 
của một sô 
loại  
câythuốc lá 
nam …

Câyngải 
cứu

Sân chơi khu 
5

x  HĐNT  HĐNT

 *Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng

39

40

12  NB và chỉ - nói 
tên, lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi 
màu xanh-đỏ-
vàng  theo yêu 
cầu                  
Biết cách xâu 
chọn đúng hạt 
màu xanh - đỏ- 
vàng xâu thành 
vòng Biết cách 

Nhận biết 
màu đỏ 

 Nhận biết 
màu đỏ

Lớp học x  HĐC  HĐC



xâu chọn đúng 
hạt màu xanh - 
đỏ- vàng xâu 
thành vòng 

13  NB và chỉ - nói 
tên, lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi 
màu xanh-đỏ-
vàng  theo yêu 
cầu                  
Biết cách xâu 
chọn đúng hạt 
màu xanh - đỏ- 
vàng xâu thành 
vòng Biết cách 
xâu chọn đúng 
hạt màu xanh - 
đỏ- vàng xâu 
thành vòng 

Nhận biết 
màu đỏ - 
vàng - xanh

HĐH: 
NBPB 
màu vàng 
- màu 
xanh

Lớp học x HĐCCĐ    

41

14  NB và chỉ - nói 
tên, lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi 
màu xanh-đỏ-
vàng  theo yêu 
cầu                  
Biết cách xâu 
chọn đúng hạt 
màu xanh - đỏ- 
vàng xâu thành 

Xâu vòng : 
Màu vàng - 
màu đỏ

HĐH: 
Xâu vòng 
: Màu 
vàng - 
màu xanh

Lớp học x  HĐCCĐ   



vòng Biết cách 
xâu chọn đúng 
hạt màu xanh - 
đỏ- vàng xâu 
thành vòng 

 5. Bản thân, người gần gũi

42 15 Nói được tên 
của bản thân và 
một số đặc điểm 
bên ngoài của 
bản thân.

Tên và đặc 
điểm bên 
ngoài của 
bản thân

Trò 
chuyện về 
tên bé và 
1 số đặc 
điểm bên 
ngoài của 
bé

Lớp học x HĐC  HĐC  

43 16 Nhận biết công 
việc của các cô 
giáo và các bác 
trong trường 
mầm non                                       
Các bạn trong 
lớp

Trò chuyện 
về các cô 
bác trong 
trường MN

HĐH: Trò 
chuyện 
vềcông 
viêc  các 
cô bác 
trong 
trường 
MN

Sân chơi khu 
5

x  HĐCCĐ   



 44 17 Nhận biết công 
việc của các cô 
giáo và các bác 
trong trường 
mầm non                                       
Các bạn trong 
lớp

Tên ,công 
việc của 
các cô cấp 
dưỡng

HĐH: 
Quan sát, 
xem tranh, 
trò chuyện 
về  công 
việc của 
cô cấp 
dưỡng

Lớp học x  HĐC HĐCCĐ HĐC

 45 18 Nhận biết công 
việc của các cô 
giáo và các bác 
trong trường 
mầm non                                       
Các bạn trong 
lớp

Tên các cô 
các bác 
trong 
trường MN

HĐH: Trò 
chuyện về 
các cô các 
bác trong 
trg MN

Lớp học x HĐCCĐ    

46 19 Trẻ biết và nói 
được tên ngày 
hội cô giaos 
20/11

Tìm hiểu 
một số 
ngày lễ 
,ngày hội

Trò 
chuyện về 
ngày lễ 
20/11

Lớp học x    LH

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 1. Nghe hiểu lời nói 

 
 

47 1 Nghe hiểu và 
thực hiện được 
một số yêu cầu 
đơn giản bằng 
lời nói

Thực hiện 
một số yêu 
cầu đơn 
giản bằng 
lời nói.

Nghe và 
thực hiện 
các yêu 
cầu bằng 
lời nói 

Lớp học x  VS-AN  VS-AN



 48 2 Nghe các câu 
hỏi:  Ai đây? 
Cái gì đây? Làm 
gì ? Để làm gì ? 
Như thế nào ..

Nghe các 
câu hỏi:  Ai 
đây? Cái gì 
đây? Làm 
gì ? Để làm 
gì ? Như 
thế nào ..

Nghe các 
câu hỏi:  
Ai đây? 
Cái gì 
đây? Làm 
gì ? Để 
làm gì ? 
Như thế 
nào ..

Lớp học x  ĐTT  ĐTT

49 3 Nghe và thực 
hiện được các 
nhiệm vụ gồm 2 
- 3 hành động: 
"Cháu cất đồ 
chơi lên giá và 
đi rửa tay!"

Nghe và 
thực hiện 
các nhiệm 
vụ gồm 2 - 
3 hành 
động bằng 
lời nói

Nghe và 
thực hiện 
các yêu 
cầu bằng 
lời nói của 
cô gồm 1 
hành động

Lớp học x ĐTT  ĐTT  

4 HĐH: 
Thơ: Cô 
giáo của 
em

Lớp học x    HĐCCĐ

5 HĐH: Bác 
cấp dưỡng

Lớp học x   HĐCCĐ  

50

51

52

53

6

Nghe hiểu được 
các bài thơ, 
đồng dao, ca 
dao, hò vè, câu 
đố, bài hát và 
nội dung truyện 
ngắn đơn giản, 
trả lời được các 
câu hỏi về tên 
truyện, tên và 
hành động của 
các nhân vật

Nghe các 
bài hát, bài 
thơ, đồng 
dao, ca dao, 
truyện kể 
đơn giản về 
chủ đề "Bé 
và các bạn"  Ca dao 

đồn dao : 
Gánh 
gánh gồng 
gồng , 
Lộn cầu 
vồng

Lớp học x HĐC  HĐC  



7 HĐH: 
Thơ: Cô 
và mẹ 

Lớp học x HĐCCĐ HĐC  HĐC54

8 HĐH: 
Truyện : 
Chào buổi 
sáng

Lớp học x  HĐCCĐ   

 2. Nghe, nhắc 
lại các âm, các 
tiếng và các câu

 . . .     

55 9 Biết trả lời và 
đặt được câu 
hỏi: Ai đây? Cái 
gì đây? Làm gì 
thế này?...

Trả lời câu 
hỏi : Ai 
đây? Cái gì 
đây? Làm 
cái gì? Như 
thế nào?... 
(Con gà 
gáy như thế 
nào?)

Trả lời 
câu hỏi : 
Ai đây

Lớp học x  ĐTT  ĐTT

10 Truyện: 
Cậu bé 
dũng cảm

Lớp học x HĐC  HĐC  

11 Thơ: Cô 
dạy

Lớp học x  HĐC  HĐC

56

57

58 12

Đọc được bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô 
giáo hoặc người 
lớn Nghe và 
hiểu   nội dung 
truyện ngắn đơn 
giản, trả lời 
được các câu hỏi 
về tên truyện, 
tên và hành 

Đọc các 
đoạn thơ, 
bài thơ 
ngắn có câu 
3 - 4 tiếng 
về chủ đề: 
"Bé và các 
bạn" Ca dao 

đồng dao : 
Năm ngón 
tay xinh 
,Dung 

Lớp học x ĐTT  ĐTT  



động của các 
nhân vật

dăng dung 
dẻ

 59 13 Biết lắng nghe 
khi người lớn 
đọc sách

Lắng nghe 
người lớn 
đọc sách

Trẻ lắng 
nghe khi 
người lớn 
đọc sách

Lớp học x HĐC  HĐC  

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
 * Ý thức về bản thân
60 1 Thực hiện yêu 

cầu đơn giản của 
giáo viên,người 
lớn.

Thực hiện 
yêu cầu 
đơn giản 
của giáo 
viên, người 
lớn.

- Trẻ thực 
hiện yêu 
cầu đơn 
giản của 
cô giáo                   
HĐNT: 
Nhặt cỏ 
vườn rau 
theo yêu 
cầu cô

Lớp học x HĐNT  HĐNT  

 * Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
61 2 Biểu lộ sự thích 

giao tiếp với 
người khác bằng 
cử chỉ, lời nói

Giao tiếp 
với những 
người xung 
quanh, 

HĐH: Cô 
giáo của 
em

Lớp học x ĐTT ĐTT  HĐCCĐ

 * Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt
62 3 Bắt chước được 

một vài hành vi 
xã hội đơn giản 
qua trò chơi giả 
bộ (bế búp bê, 
cho búp bê ăn, 

Bắt chước 
được một 
vài hành vi 
xã hội đơn 
giản qua trò 
chơi giả bộ 

Chăm sóc 
búp bê : 
Góc chơi 
phân vai

Lớp học x  HĐCTT
D

 HĐCTT
D



nghe điện 
thoại…)

(bế búp bê, 
cho búp bê 
ăn, nghe 
điện 
thoại…)

 63 4 Thực hiện một 
số quy định đơn 
giản trong sinh 
hoạt ở nhóm, 
lớp: xếp hàng 
chờ đến lượt, để 
đồ chơi vào nơi 
quy định

Rèn kĩ 
năng cầm 
thìa xúc 
bằng tay 
phải cho 
trẻ.

 Rèn kĩ 
năng cầm 
thìa xúc 
bằng tay 
phải cho 
trẻ.

Lớp học x  VS-AN  VS-AN

64 5 Biết chơi thân 
thiện cạnh trẻ 
khác

Chơi thân 
thiện với 
bạn: chơi 
cạnh bạn, 
không 
tranh giành 
đồ chơi với 
bạn

Chơi thân 
thiện với 
bạn: chơi 
cạnh bạn, 
không 
tranh 
giành đồ 
chơi với 
bạn

Lớp học x HĐCTT
D

 HĐCTT
D

 

 * Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
6 HĐH: 

DH: Lời 
chào buổi 
sáng

Lớp học x HĐCCĐ    65

66

67

7

Trẻ biết hát và 
vận động đơn 
giản theo nhạc 
bài hát, bản nhạc 
quen thuộc 

Nghe hát, 
nghe nhạc, 
nghe âm 
thanh của 
các loại 
dụng cụ
Hát theo và 
tập vận 

HĐH: 
VĐTN:  
Lời chào 
buổi sáng

Lớp học x  HĐCCĐ   



8 HĐH: 
NH" Cô 
nuôi dạy 
trẻ"

Lớp học x   HĐCCĐ  

9 HĐH: 
Nghe hát 
:Cô và mẹ

Lớp học x    HĐCCĐ

68

69

10

động đơn 
giản theo 
nhạc về chủ 
đề 

TCÂN : 
PB ÂT to 
nhỏ xắc 
xô - phách 
tre

Lớp học x  HĐC  HĐC

 * Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
 70 11 Có khả năng xé 

vụn giấy, vo, vò, 
dán trang trí 
hình

Dán hoa 
tặng cô

HĐH: 
Dán hoa 
tặng cô

Lớp học x    HĐCCĐ

71 12 Thích thú khi 
xem tranh

Thích thú 
khi xem 
tranh

Xem tranh 
theo CĐ

Lớp học x HĐCTT
D

 HĐCTT
D

 

72 13 Thích chơi với 
đất nặn tạo ra 
sản phẩm đơn 
giản theo sự 
hướng dẫn của 
cô

Nặn đôi 
đũa

HĐH: 
Nặn đôi 
đũa

Lớp học x   HĐCCĐ  



73 14 Thích cầm bút di 
màu ,tô màu  vẽ 
nét nguệch 
ngoạc

Trẻ tập cầm 
bút tay phải 
vẽ ngững 
nét đơn 
giản

Trẻ tập 
cầm bút 
tay phải 
vẽ ngững 
nét đơn 
giản

Lớp học x  HĐCTT
D

 HĐCTT
D

73 34 33 33 35

27 16 11 16 12
19 8 10 7 10
13 5 6 5 6

Chia theo 
lĩnh vực

14 5 6 5 7
Cộng 
tổng số 

 35 33 34 35

 4 4 3 3
 2 1 2 1
 5 4 5 5
 9 7 9 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng tổng 
số nội 

dung phân 
bổ vào chủ 

đề

Chia cụ 
thể theo 

hoạt động 
học

Tổng số
 
Lĩnh vực thể 
chất
 
Lĩnh vực 
nhận thức
 
 Lĩnh vực 
ngôn ngữ
 
 Lĩnh vực 
TCKNXH 
và TM
 
 
 
Đón trả trẻ
 
Thể dục 
sáng
 
Hoạt động 
góc
 

 4 5 4 5



Hoạt động 
ngoài trời
 
Vệ sinh - ăn 
ngủ
 
Hoạt động 
chiều

  6 7 6 7

Lề hội   0 0 0 1
Hoạt 
động học

  5 5 5 5

 Giờ thể 
chất

  1 1 1 1

 Giờ nhận 
thức

  2 2 1 0

 Giờ ngôn 
ngữ

  1 1 1 1

 Giờ TC-
KNXH và 
thẩm mỹ

  1 1 2 3



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Nhánh 1:Các cô các bác 1 Từ 28/10- 1/11/2024 Lê Thị Nguyệt
Nhánh 2: : Công việc của các cô các 
bác 1 Từ 4/11 -  8/11/2024 Phạm Thị Ngân

Nhánh 3: Bác cấp dưỡng 1 Từ 11/11-  15/11/2024 Lê Thị Nguyệt
Nhánh 4: Ngày hội của cô giáo 1 Từ 18/11-  22/11/2024 Phạm Thị Ngân

Nhánh 1
Các cô các bác

Nhánh 2
Công việc của các cô các 

bác

Nhánh 3
Bác cấp dưỡng

Nhánh 4
Ngày hội của cô giáo

Giáo viên - Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về 
Các cô các bác 
- Trang trí lớp học phù 
hợp với nhánh: “Các cô 
các bác 
- Tranh gợi ý nội dung 
Các cô các bác 
- Sưu tầm tranh 
ảnh,truyện,thơ,các bài hát 
có nội dung về Các cô 
các bác 

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về  
Công việc của các cô các 
bác 
- Trang trí lớp học phù 
hợp với nhánh: “Công 
việc của các cô các bác
- Tranh gợi ý nội dung 
vềCông việc của các cô 
các bác
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài hát có 

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về 
Bác cấp dưỡng
- Trang trí lớp học phù 
hợp với nhánh:Bác cấp 
dưỡng
- Tranh gợi ý nội dung về 
Bác cấp dưỡng
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài hát có 
nội dung nhánh: Bác cấp 
dưỡng

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về 
Bác cấp dưỡng
- Trang trí lớp học phù 
hợp với nhánh:Bác cấp 
dưỡng
- Tranh gợi ý nội dung về 
động vật sống dưới nước
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài hát có 
nội dung nhánh: “Ngày 
hội của cô giáo 



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, bài 
thơ, bài hát về Các cô các 
bác 
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

nội dung nhánh:Công 
việc của các cô các bác
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, bài 
thơ, bài hát về Công việc 
của các cô các bác- 
Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, bài 
thơ, bài hát về Bác cấp 
dưỡng
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc 
chơi
- Một số bản nhạc, bài 
thơ, bài hát vềBác cấp 
dưỡng
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

Nhà trường - Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với 
trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với 
trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với 
trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

- Cơ sở vật chất rộng rãi, 
thoáng mát phù hợp với 
trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ 1 số đồ 
dùng phục vụ cho chủ đề

Phụ huynh - Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ 
cho việc học tập và vui 
chơi của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh , học 
liệu ….. cho trẻ 

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ 
cho việc học tập và vui 
chơi của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học 
liệu ….. cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ 
cho việc học tập và vui 
chơi của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học 
liệu ….. cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ 
cho việc học tập và vui 
chơi của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học 
liệu ….. cho trẻ



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

1 Đón trẻ
-Cô âu yếm động viên trẻ trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Các cô các bác trong trường mầm nont”
- Nhắc trẻ đội mũ khi đi nắng,mặc quần áo ấm khi ra trời lạnh,đi giầy dép ...
- Làm quen các từ chỉ lễ phép,chào hỏi nói chuyện với người lớn,nói vừa đủ nghe khi giao tiếp  

2 Thể dục 
buổi sáng

- Khởi động: Trẻ hát bài “ Trường MN ” đi kết hợp với các kiểu đi: đi kiễng chân, đi khom, đi gót bàn chân, 
đi nhanh, đi chậm…chuyển đội hình vòng tròn.
*Trọng động: -Tập bài : Tập với nơ
                       + ĐT 1 : Hô hấp : Thổi nơ
                       + ĐT 2 : Tay :Giơ nơ lên cao. 
                       + ĐT 3 : Bụng : Chạm nơ xuống sàn
                        + ĐT 4 : Chân : Bật nhảy.  
                => Cô cùng trẻ tập 2 lần
-Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp

Tuầ
n 1

28/10/2024
LVPT: TC
Chạy đổi hướng

29/10/2024
LVPT: NT
Trò chuyện về 
các cô các bác 
trong trường MN

30/10/2024
LVPT : NT
NBPB: Màu 
vàng- màu xanh

31/10/2024
LVPT: NN
Thơ: “Cô và mẹ”

1/11/2024
LVPT: 
TCXH-TM
Dạy hát : “Lời 
chào buổi 
sáng”

3

C
hơi – tập có chủ đích

định

Tuầ
n 2 

4/11/2024
LVPT: TC
Đi bước vào ô

5/11/2024
LVPT :  NT
NBTN: Trò 
chuyện về công 
việc của các cô 
các bác trong 
trường MN

6/11/2024
  LVPT: NT
Xâu vòng màu 
đỏ

7/11/2024
LVPT: NN
Truyện : “Chào 
buổi sáng”

8/11/2024

LVPT: 
TCKNXH – 
TM



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

DVĐ: Lời 
chào buổi 
sáng

Tuầ
n 3

11/11/2024
LVPT :  TC
Đi theo hướng 
thẳng

12/11/2024
LVPT :  
NTNBTN: Trò 
chuyện về 
Bác cấp 
dưỡng

13/11/2024
LVPT: NN
Thơ: “Bác cấp 
dưỡng”

14/11/2024
LVPT: TCKNXH 
– TM
Nặn đôi đũa

15/11/2024
LVPT: 
TCKNXH –
TM
NH:”Cô nuôi 
dậy trẻ”

Tuầ
n 4

 

18/11/2024
LVPT :  TC
Bò theo hướng 
thẳng có mang vật 
trên lưng

19/11/2024
LVPT:TCKNXH- 
TM
Dán hoa tặng cô

20/11/2024
LVPT: 
TCKNXH - TM
 NH: Cô và mẹ

21/11/2024
LVPT : NN
Thơ : Bàn tay cô 
giáo

22/11/2024
LVPT: 
PTTCKNXH
Cô giáo của 
em 

H
oạt động ngoài  

trời

Tuầ
n 1

-Quan sát: Cây ổi
TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do: Đu 
quay,  xích đu

- Quan sát : Cây 
mướp
TCVĐ : Tập tầm 
vông
- Chơi tự do:
 Cầu trượt

Quan sát: Cây lá 
hẹ
-TCVĐ: Trời 
nằng trời mưa
-Chơi tự do: Bập 
bênh  

Nhặt cỏ vườn rau
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do: Cầu 
trượt , xích đu

Quan sát: Cây 
đu đủ
-TCVĐ: Tập 
tầm vông 
--Chơi tự do: 
Xích đu



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

Tuầ
n2 

 - Quan sát : Cây 
Cà chua
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
 - Chơi tự do: Đu 
quay 

Quan sát: Cây ớt
-TCVĐ:  Chim 
bay cò bay
- Chơi tự do: cầu 
trượt

Quan sát:Cây lá 
ngải
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do: 
Cầu trượt , xích 
đu

Quan sát:Cây lá 
hẹ
 -TCVĐ:  Chơi tự 
do: Cầu trượt

Quan sát: Hoa 
hồng
-TCVĐ: 
Trồng hoa 
-Chơi tự 
do:Bập bênh  

Quan sát: Tranh 
vẽTrò chuyện công 
việc cô giáo
-TCVĐ: Cá vàng 
bơi
- Chơi tự do: Đu 
quay

Quan sát:  Quan 
sát thời tiết
-TCVĐ:  Chim 
bay cò bay
- Chơi tự do: cầu 
trượt

Quan sát: Thời 
tiết
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do: 
Xích đu

Quan sát:  Hoa 
giấy
-TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
 Chơi tự do: Cầu 
trượt

Quan sát: 
Tranh cô bác 
nhà bếp
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do: 
Cầu trượt , 
xích đu

Tuầ
n 3 

Quan sát: Cây ớt
-TCVĐ:  Chim bay 
cò bay
- Chơi tự do: cầu 
trượt

Quan sát:Cây lá 
ngải
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do: Cầu 
trượt , xích đu

Quan sát:  Quan 
sát thời tiết
-TCVĐ:  Chim 
bay cò bay
- Chơi tự do: cầu 
trượt

Quan sát: Thời tiết
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do: Xích 
đu

Quan sát:Cây 
lá hẹ
 -TCVĐ:  
Chơi tự do: 
Cầu trượt



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Chuẩn bị Nội dung chơi

5

C
hơi - tập theo ý thích buổi sáng

a.  
Thao 
tác 
vai

 

1. Kiến thức: Biết sử dụng các đồ dùng 
ở góc thao tác vai.
2. Kĩ năng:
- Có kĩ năng bế em, ru em ngủ, cho em 
ăn, cho em đi chơi.
- Biết nấu các món ăn đơn giản cho em 
bé
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia 
trong góc chơi.
- Giữ gìn, bảo vệ đồ dùng đồ chơi. Biết 
cất đồ chơi đúng nơi quy định.

-Búp bê, quần áo, mũ, 
khăn cho em bé
- Giường, chăn, gối...
-Một số đồ dùng bát, thìa

Bế em,ru em ngủ
- Cho em ăn
- Cho em đi chơi.
Bé tập làm n



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 

vật, 
đồ 

chơi

1. Kiến thức: 
- Biết xâu hạt thành vòng, xếp các khối 
- Biết ghép các hình 
- Biết phân biệt màu, kích cỡ to- nhỏ
- 2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng xâu luồn, xếp chồng , xếp 
cạnh.
- Biết chọn đúng màu.
- Chọn đúng hình ghép vào với nhau.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia 
trong góc chơi.
- Giữ gìn, bảo vệ đồ dùng đồ chơi. Biết 
cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Dây xâu,hạt
- Các khối hình, 
- Đồ chơi các loại CĐ
-Lô tô các loại CĐ
- Đồ dùng đồ chơi to-nhỏ 
, màu X-Đ-V
- Một số hình ảnh về các 
cô các bác 
- Quân cờ các loại theo 
CĐ
- Bảng, hộp  có gắn các 
hình các hình theo CĐ

-Hạt vòng
-Xếp tháp; Tháo lắp vòng
- Tìm đúng nắp hộp
- Phân biệt to- nhỏ
- Một và nhiều
- Phân biệt màu X-Đ-V
- Ghép hình
- Phân loại công việc của 
các cô các bác 
-Xâu vòng

c. 
Nghệ 
thuậ

t

1. Kiến thức: 
Trẻ biết chơi với đất nặn, giấy, bút màu
- Trẻ  thuộc lời bài hát, chơi các trò 
chơi theo yêu cầu của cô, theo ý thích.
2. Kĩ năng:
- Có kĩ năng tô màu, xé vo, xoắn giấy
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia 
trong góc chơi.
- Giữ gìn, bảo vệ đồ dùng đồ chơi. Biết 
cất đồ chơi đúng nơi quy định.

. Bút màu, keo dán
- Giấy vụn, giấy màu
- Trống,  lúc lắc, xắc xô, 
thanh la...

-Biết chơi với đất nặn, 
giấy, bút màu.
-Âm nhạc: Hát bài hát về 
chủ đề
- Sách truyện: Xem tranh 
ảnh về chủ đề



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú

tt Hoạt 
động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

d. 
Vận 
động

 1. Kiến thức:  Trẻ biết chơi các trò 
chơi theo yêu cầu của cô, theo ý thích.
2. Kĩ năng:
- Có kĩ  bập bênh, - Kĩ năng kéo, , thả 
bóng, thả hình, xoáy nắp chai, lắc 
tay….
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia 
trong góc chơi.
Giữ gìn, bảo vệ đồ dùng đồ chơi. Biết 
cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Bóng, bập bênh
- Đường hẹp,, thả bóng, 
thả hình

- Bóng, bập bênh
- Đường hẹp,, thả bóng, thả hình..
Thả hình , thả bóng
-Xoáy nắp chai--Bóng, bập bênh
- Chút chít
 -Lắc tay Búa cọc
-Lắp xoáy ốc vít, lắp ghép, đóng búa 
cọc, búa bi

6 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

Ăn: - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong vệ sinh, ăn uống
- Tập xúc cơm, uống nước, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Ăn ngon miệng, ăn hết suất.
* Ngủ: Luyện thói quen 1 giấc ngủ trưa
* Vệ sinh: - Tập nói với cô giáo khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Tập một số thao tác đơn giản rửa tay, lau mặt
- Ăn đa dạng các thức ăn, ăn hết suất.
- Yên lặng, ngủ ngon giấc

7

C
hơi – 

tập theo 
ý thích 

buổi 
chiều

Tuầ
n
1

- Tránh một số vận 
dụng nguy 

Nhận biết chức 
năng bộ phận cơ 

Quan sát tranh 
ảnh về cô cấp 
dưỡng

Đọc đồng dao : 
Gánh gánh gồng 
gồng

Đọc thơ: Cô 
dạy
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động      Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6 Lưu ý

hiểm,bếp phích 
nước

thể : Mắt ,tai 
,chân,..

Tuầ
n
2

Trò chuyện về một 
số đặc điểm bên 
ngoài của bé

Đọc thơ : Cô và 
mẹ

Nghe cô đọc 
sách

Chơi trò chơi 
phân biệt âm 
thanh

Nhận biết 
màu đỏ

Tuầ
n
3

Nhận biết chức 
năng bộ phận cơ 
thể : Mắt ,tai 
,chân,..

Quan sát tranh 
ảnh về cô cấp 
dưỡng

Nhận biết chức 
năng bộ phận cơ 
thể : Mắt ,tai 
,chân,..

Quan sát tranh 
ảnh về cô cấp 
dưỡng

Nhận biết 
chức năng bộ 
phận cơ thể : 
Mắt ,tai 
,chân,..

Tuầ
n
4

- Tránh một số vận 
dụng nguy 
hiểm,bếp phích 
nước

Nhận biết chức 
năng bộ phận cơ 
thể : Mắt ,tai 
,chân,..

Quan sát tranh 
ảnh về cô cấp 
dưỡng

Trò chuyện về 
một số đặc điểm 
bên ngoài của bé

Đọc thơ : Cô 
và mẹ



                                                                                                                                   Kiến An, ngày 27 tháng10 năm 2024
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                           GIÁO VIÊN

 

              Nguyễn Thúy Hà                                                                                               Phạm Thị Ngân

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT
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Nguyễn Thị Dơn
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